
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG   
  

 Số:        /TTYT 

V/v mời báo giá về việc 

 mua văn phòng phẩm năm 2025   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đan Phượng, ngày      tháng     năm 2025 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 
 

Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua văn phòng phẩm cho các khoa, phòng, trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế  năm 

2025 cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng 

- Địa chỉ: Thị trấn Phùng - huyện Đan Phượng - TP Hà Nội 

- Mã số thuế: 0500608910 

- Số điện thoại: 02433.635.124 - 0977.595.539 

- Nhận qua đường bưu điện, hoặc gửi trực tiếp; 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng HC-TC-TC - Trung tâm Y tế huyện 

Đan Phượng- Thị trấn Phùng- Huyện Đan Phượng- TP Hà Nội. Nhà cung cấp 

dịch vụ báo giá bằng văn bản, có chữ ký và dấu đỏ; 

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 23 tháng 04 năm 2025 đến 

trước 16h00 ngày 25 tháng 04 năm 2025.  

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

- Nội dung chi tiết: theo phụ lục đính kèm. 

- Báo giá đã bao gồm thuế, chi phí khác liên quan. 

- Nhà thầu có thể chào cấu hình tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HCTCTC. 

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Thị Thu Trang 



 

 

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số:        /TTYT ngày      /      /2025 của TTYT huyện Đan Phượng) 

 

STT Tên hàng hóa Đơn vị tính Tổng cộng 

1 Băng dán giấy (5cm, 2cm) Cuộn 10 

2 Băng dính trong 1.2 cm Cuộn 15 

3 Băng dính trong 5 cm (200Y) Cuộn 11 

4 Bìa A4 mầu xanh dương (100 tờ/tập) Tập 15 

5 Bìa A4 mầu xanh Hồng (100 tờ/tập) Tập 15 

6 Bìa A4 mầu xanh lá (100 tờ/tập) Tập 15 

7 Bìa A4 mầu xanh vàng (100 tờ/tập) Tập 15 

8 Bìa màu (10 màu) Tập 1 

9 Bìa mika đóng sổ (khổ A4) Tập 40 

10 Bút bi dính bàn/bút cắm đôi Chiếc 18 

11 Bút viết kính hộp 1 

12 Bút ký 0.7m Cái 100 

13 Cặp 3 dây (15cm) Chiếc 100 

14 Cặp cúc loại nhỏ Chiếc 200 

15 Cặp cúc loại to Chiếc 200 

16 Đạn ghim to (các cỡ) Hộp 100 

17 Dập ghim to (đóng chứng từ) Cái 1 

18 File 2 kẹp A4 Chiếc 50 

19 Giấy in A4 (500 tờ/gam) Gram 700 

20 
Giấy in A4 (mầu hồng, vàng, xanh 

dương, xanh lá) (500 tờ/gam) 
Gram 20 

21 Giấy in A5 Gram 355 

22 Giấy nhớ 3x5 Tâp 35 

23 Giấy note 5 mầu nhựa Tập 50 

24 Giấy than Tập 1 

25 Máy tính Casio Cái 3 

26 Mực dấu đỏ Hộp 24 

27 Kẹp bướm đen 25mm Hộp 45 

28 Kẹp bướm đen 32mm Hộp 45 

29 Kẹp bướm đen 51mm Hộp 55 

30 Phiếu thu (100 liên) Quyển 80 

31 Pin vuông 9V Đôi 50 

32 Pin con thỏ Đôi 50 

33 Pin AAA Panasonic Đôi 50 

34 Sổ A4 gáy xoắn (200 trang) Quyển 5 

35 Sổ công tác (500 trang) Quyển 5 
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